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Hà Nội, ngày 07  tháng  10  năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại       Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1827/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 21 tập thể và 55 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (có Danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại    Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, 

   Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Nam, 10 b.
	KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số:  1761 /QĐ-TTg ngày 07  tháng 10  năm 2011
 của Thủ tướng Chính phủ)
_____________________________
I. TẬP THỂ
1. Công ty Cổ phần Cấp nước, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

2. Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Bà Rịa-   Vũng Tàu;

3. Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh       Bà Rịa-Vũng Tàu;

4. Phòng Khám - Quản lý sức khoẻ, thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ   cán bộ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

5. Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

7. Văn phòng Huyện ủy Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

8. Nhân dân và cán bộ thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

9. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

11. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

12. Phòng Nội vụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

13. Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

14. Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu,    tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

15. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh           Bà Rịa-Vũng Tàu;

16. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

17. Bệnh viện Tâm thần, Sở Y tế, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

18. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

19. Văn phòng Hội Nông dân,  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

20. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

21. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
II. CÁ NHÂN
22. Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 1 thuộc   Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

23. Ông Trần Quốc Tạo, Giám đốc Dự án, Công ty Cổ phần Phát triển nhà   Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

24. Ông Phan Văn Minh, Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

25. Bà Bùi Thị Thịnh, Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

26. Ông Nguyễn Kim Hoàn, Trưởng phòng, Phòng Quản lý giao thông,        Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

27. Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

28. Ông Nguyễn Tấn Thành, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh       Bà Rịa-Vũng Tàu;

29. Ông Lê Văn Hạnh, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

30. Ông Tô Hoàng Vinh, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển   Nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

31. Bà Hà Thị Thanh Lao, Chi cục trưởng, Chi cục Thú y thuộc Sở           Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

32. Ông Đoàn Văn Nam, Phó Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật thủy sản thuộc Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

33. Ông Nguyễn Văn Nhàn, Chi cục trưởng, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

34. Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Khai thác và      Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh    Bà Rịa-Vũng Tàu; 

35. Ông Nguyễn Văn Út, Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật, Xí nghiệp Chế biến hải sản thuộc Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;  

36. Ông Lê Thanh Nghị, Quản đốc Phân xưởng Chế biến chả cá Surimi,        Xí nghiệp Chế biến hải sản thuộc Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

37. Ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc     Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

38. Ông Lê Như Sinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su        Thống Nhất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

39. Bà Vũ Thị Thái Hoà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ hậu cần thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

40. Ông Nguyễn Kỳ Khôi, Giám đốc Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu II thuộc Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

41. Bà Đỗ Thị Pháp, Phó Quản đốc Phân xưởng Chế biến thuộc Xí nghiệp  Chế biến thủy sản xuất khẩu IV thuộc Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

42. Ông Lưu Ngọc Châu, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

43. Ông Nghiêm Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần May xuất khẩu Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

44. Ông Trần Ngọc Trinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

45. Ông Nguyễn Kim Hoàng, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện     Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

46. Ông Nguyễn Phi Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

47. Bà Trần Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện        Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

48. Ông Trần Phong Định, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

49. Ông Nguyễn Duy Tùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

50. Bà Phan Thị Thu Cúc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

51. Ông Dương Văn Phải, Trưởng phòng, Phòng Nội vụ - Lao động      Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

52. Bà Nguyễn Thụy Nga, Phó Trưởng phòng, Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

53. Ông Trần Văn Phức, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban  nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

54. Bà Lê Thị Thanh Vân, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Hội đồng    nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

55. Ông Nguyễn Tuấn Nhân, Chánh Văn phòng Thị ủy Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

56. Ông Vũ Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

57. Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

58. Ông Nguyễn Đức Thạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

59. Ông Trần Văn Một, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh  Bà Rịa-Vũng Tàu; 

60. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-  Vũng Tàu; 

61. Bà Đặng Thị Hồng Xuân, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh  Bà Rịa-Vũng Tàu; 

62. Ông Phạm Văn Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh   Bà Rịa-Vũng Tàu; 

63. Ông Nguyễn Đăng Hoành, Trưởng văn phòng Công ty International SOS Việt Nam, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

64. Bà Lê Thị Hoa Phượng, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người già      neo đơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

65. Bà Phạm Thùy Lan, Trưởng ban, Ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

66. Bà Hồ Thị Tích, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

67. Bà Vương Thị Ngọc Yến, Trưởng ban, Ban Gia đình - Xã hội, Hội       Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

68. Ông Lê Xuân Ái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, tỉnh  Bà Rịa-Vũng Tàu;

69. Ông Ninh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

70. Ông Nguyễn Văn Thiêm, Trưởng phòng, Phòng Xây dựng nếp sống      văn hóa - Gia đình, Sở Văn hóa ,Thể thao và Du lịch, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

71. Bà Trịnh Ngọc Hoàn, Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở       Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

72. Ông Đặng Văn Cường, Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

73. Ông Nguyễn Hòa Hiếu, Phó Trưởng Đoàn Ca múa nhạc, Sở Văn hóa,   Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

74. Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Trưởng đoàn, Đoàn Ca múa nhạc, Sở       Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

75. Ông Nguyễn Hoàng Hiếu, Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Bà Rịa-  Vũng Tàu;

76. Ông Ngô Thành Phong, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./. 

____________________________________________________________
